
DANH MỤC 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình  

kỳ hệ thống  hóa 2019-2023 

(Kèm theo Quyết định  số            /QĐ-UBND ngày        /01/2024 của CTUBND huyện Lộc Bình) 

  

STT 
Tên loại 

 văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú 

I- LĨNH VỰC NỘI VỤ; THI HÀNH PHÁP LUẬT;  

1 Quyết định 
01/2022/QĐ-UBND  

ngày 06/7/2022 

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và 

biên chế của Phòng Tư pháp huyện Lộc Bình 
15/7/2022  

2 Quyết định 
02/2022/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2022 

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và 

biên chế của Phòng Nội vụ huyện Lộc Bình 
13/10/2022  

3 Quyết định  
11/2016/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2016 

Quyết định ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 

và biên chế của Thanh tra huyện Lộc Bình 
20/10/2016  

II-LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH; TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

4 Nghị quyết 
01/2021/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2021 

Giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án Nhóm B, 

nhóm C trên địa bàn huyện Lộc Bình thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

HĐND huyện   

28/7/2021  

5 Quyết định 
03/2022/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2022 

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và 

biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Bình 
15/10/2022  

6 Quyết định 
02/2023/QĐ-UBND 

ngày 27/2/2023 

Quyết định ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 

và biên chế của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Bình 
06/3/2023  

III-LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH; THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

7 Quyết định 
05/2022/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2022 

Quyết định ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 

và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Bình 
12/12/2022  
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8 Quyết định 
03/2023/QĐ-UBND 

ngày 04/5/2023 

Quyết định ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 

và biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc Bình 
12/5/2023  

9 Quyết định 
01/2023/QĐ UBND 

ngày 27/02/2023 

Quyết định ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 

và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 

huyện Lộc Bình 

06/3/2023  

IV-LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

10 Quyết định 
04/2022/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2022 

Quyết định Ban hành quy định chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn, tổ 

chức và biên chế của Phòng Lao động,TB,XH-DT huyện 
11/11/2022  

V- LĨNH VỰC KINH TẾ HẠ TẦNG; NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

11 Quyết định 
04/2023/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2023 

Quyết định ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 

của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lộc Bình 
31/8/2023  

12 Quyết định 
10/2016/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2016 

Quyết định ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 

và biên chế của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lộc Bình 
13/10/2016   

* Danh mục này ấn định 12 văn bản./. 
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